	 TRƯỜNG TH&THCS TÀ NĂNG
TỔ KHỐI 1
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tà Năng, ngày   tháng 5 năm 2023


            	                                

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CUỐI NĂM
NĂM HỌC: 2022 - 2023
          
          	A. MÔN TOÁN
	I. Số tự nhiên
	- Đếm, đọc, viết các số trong phạm vi 100.
	- So sánh các số trong phạm vi 100.
	- Thực hiện tính cộng, trừ (không nhớ) các số trong phạm vi 100
	- Thực hành giải quyết vấn đề liên quan đến các phép tính cộng, trừ.
	Cụ thể:
      	1. Biết cách đặt tính theo cột dọc, cộng các số tròn chục, trừ các số tròn chục, cộng, trừ (không nhớ) trong phạm vi 100.
        	Ví dụ:  
 	Bài 1: Đặt tính rồi tính

       35 + 24          63 + 2           9 + 50           76 - 26           88 - 10           97 -  4

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


     
       95 - 24          26 + 21         3 + 23            59 - 7           33 + 50          67 -  43

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	
        	2. Biết cộng nhẩm các số tròn chục, trừ các số tròn chục; cộng, trừ (không nhớ) trong phạm vi 100
        	Ví dụ: 
 	a.Tính 
 	15 + 4 =                          17 - 2   =                      80 – 40 =       
 	14 – 2  =                         40 + 20 =                     65 + 20 =
	b. Tính nhẩm
	50 + 20 = ……                                            70 - 60  = ……
   	80 - 30 = ……                                             20 - 0 = ……
         10 + 80 = ……                                             40 - 40 = ……
 	c.Tính 
20 cm + 40 cm =                                           15 cm + 13 cm =
90 cm – 40 cm =                                            96 cm – 52 cm =
90 cm – 80 cm =					   30 cm + 20 cm =
        	
	3. Thực hiện dãy tính có phép tính cộng các số tròn chục, trừ các số tròn chục; cộng, trừ (không nhớ) trong phạm vi 100.
       	Ví dụ:
Tính
13 + 10 + 2 =                                50 + 30 – 30 =                      10 + 20 + 30 =
14 + 3 + 1 =                                  10 + 5 – 3 =                          80 – 20 – 30 = 
68 – 2 – 2 =                                  97 – 7 – 0 =                           53 + 3  +  2   =
       	
	4. Thực hiện các phép tính  cộng các số tròn chục, trừ các số tròn chục, cộng, trừ (không nhớ) trong phạm vi 100 sau đó thực hiện so sánh các số với kết quả tìm được.                 
       	Ví dụ:
 	a. Điền dấu <, >, =
    	19 - 3  ………. 12 + 0                                       50 + 20  ……  90 – 60
   	 31 + 42 ………. 41 + 32                                  32 + 7……….... 40
       	 b. Điền dấu: >, <, = ?
	 65 + 12  ………  24 + 53 		               79 + 10  ………   65 - 41   
           88 - 31 ……… 75                                           30 + 60  ………   90 - 20     
                                                               
        	 5. Biết viết các số có 2 chữ số trong phạm vi 100.
        	 Ví dụ:
Bài: Viết số
         	Bốn mươi hai:    ………                              
         	Chín mươi tám:  ………
         	Ba mươi chín:  ………..
Bài: Viết các số
a.Từ 15 đến 25:  …………………………………………..
b.Từ 55 đến 75:  …………………………………………..
Bài: Viết số thích hợp vào ô trống

	23
	
	
	26
	
	
	29
	
	
	32



	90
	
	
	87
	
	
	84
	
	
	81


                      
        	6. Sắp xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn và từ lớn đến bé (các số có 2 chữ số).
        	Ví dụ: 
Bài: Viết các số: 49, 32, 78, 11, 99
a. Theo thứ tự từ bé đến lớn:……………………………..
b. Theo thứ tự từ lớn đến bé:……………………………..
        	7. Khoanh vào số lớn nhất và số bé nhất.
        	Ví dụ:
a. Khoanh vào số lớn nhất: 11, 98, 89, 71, 15
        	b.Khoanh vào số bé nhất: 98, 80, 15, 24, 9
        	 8. Tìm được số liền trước, số liền sau của một số.
       	 Ví dụ:
 	Bài: Viết số:
- Số liền trước của 23 là………….
- Số liền sau của 76 là…………….
- Số 99 là liền sau của số…………..
- Số 45 là liền sau của số…………..
       	10. Nhận biết cấu tạo của các số tròn chục, các số có hai chữ số.
       	 Ví dụ:
Bài: Viết (theo mẫu):
a. Số 39 gồm có 3 chục và 9 đơn vị.
b. Số 52 gồm có……chục và………đơn vị.
c. Số 91 gồm có……chục và………đơn vị.
Bài: Viết (theo mẫu):
a. Số 29 gồm có 2 chục và 9 đơn vị; ta viết 29 = 20 + 9 
b. Số 37 gồm có……chục và………đơn vị; ta viết 37 = … + ….
c. Số 67 gồm có……chục và………đơn vị; ta viết 67 = … + ….
Bài: Viết số
a. Các số tròn chục là:…………………………………………..............
b. Số nhỏ nhất có hai chữ số là:…………………………………………
c. Số lớn nhất có hai chữ số giống nhau là:…………………………….
Bài: Viết số
Cho ba số: 2, 6, 8 hãy viết các số có hai chữ số.
        	11. Thực hiện được phép tính trong bài toán giải có lời văn và nêu được câu trả lời.   
        	Ví dụ: 
	1. Em có 23 quả bóng, anh có 15 quả bóng. Hỏi cả hai anh em có bao nhiêu quả bóng? 
	
	
	
	
	


       	

 
       	Em hãy nêu câu trả lời: ...............................



	2. Dưới ao có 26 con vịt, trên bờ có 13 con vịt. Hỏi có tất cả bao nhiêu con vịt?

	
	
	
	
	




 
       	Em hãy nêu câu trả lời: ...............................
	3. Lan cắt được 35 bông hoa, Hà cắt được 54 bông hoa. Hỏi cả hai bạn cắt được bao nhiêu bông hoa? 
	
	
	
	
	


       	

 
       	Em hãy nêu câu trả lời: ...............................
	4. Mẹ mua 30 quả trứng gà và 25 quả trứng vịt. Hỏi mẹ mua tất cả bao nhiêu quả trứng?
 		
	
	
	
	
	


       	

 
       	Em hãy nêu câu trả lời: ...............................
	II. Hình học và đo lường  
	- Nhận biết các hình dạng của một số hình phẳng.
	- Nhận biết vị trí, định hướng trong không gian.
	- Nhận biết “dài hơn, ngắn hơn”, “cao hơn, thấp hơn”.
	- Thực hiện đo và ước lượng độ dài của vật theo đơn vị quy ước.
	- Nhận biết giờ đúng trên đồng hồ.
	-  Biết xem lịch để xác định các ngày trong tuần.
	- Biết cách đo, vẽ độ dài đoạn thẳng 
	- Đếm và điền đúng số hình, đoạn thẳng…
	1. Nhận biết các hình dạng của một số hình phẳng.
	
	Ví dụ: Viết tên hình vào chỗ chấm






      ………………		                        ………………	                                 ……………..	










      ………………….	                 ……………………                            ……………………………
	
	2. Nhận biết vị trí, định hướng trong không gian.
	Ví dụ: Lọ hoa nào cao nhất?
[image: ]
	
A. Lọ A
	
B. Lọ B
	
C. Lọ C



	3. Nhận biết “dài hơn, ngắn hơn”, “cao hơn, thấp hơn”…
	Ví dụ: Đánh dấu X vào đồ vật ngắn hơn.

[image: unnamed-file-565]

	4. Thực hiện đo và ước lượng độ dài của vật theo đơn vị quy ước.
	Ví dụ: Độ dài của chiếc bút chì dưới đây theo đơn vị xăng - ti - mét là:
[image: ]
	A. 4 cm
	B. 5 cm
	C. 6 cm



	
	5. Nhận biết giờ đúng trên đồng hồ.
	Ví dụ:
	Bài 1. Trên mặt đồng hồ, kim giờ chỉ số 12, kim phút chỉ số 12. Vậy đồng hồ chỉ:
      	A. 9 giờ				B. 8 giờ		         C. 12 giờ
	
	Bài 2. Đồng hồ chỉ mấy giờ?

[image: Káº¿t quáº£ hÃ¬nh áº£nh cho Ä�á»�NG Há»� XEM GIá»�]
      
                ….. giờ             ….. giờ                    ….. giờ                  ….. giờ

	6. Biết xem lịch để xác định các ngày trong tuần.
	Ví dụ: 
	Bài 1: Nhận biết số ngày trong một tuần lễ.
    	Bài 2: Trong mỗi tuần lễ:
a. Em đi học vào các ngày nào: …………………………………….
b. Em được nghỉ các ngày nào:………………………………………
c. Hôm nay là………… ngày …….. tháng ……….. 
d. Ngày mai là………… ngày …….. tháng ………..
c. Nếu hôm qua là thứ ba thì ngày mai là…………..
7. Biết cách đo, vẽ độ dài đoạn thẳng (Theo đơn vị cm)
      	Ví dụ:
Bài: Vẽ đoạn thẳng có độ dài:  9cm, 13cm
       	8. Đếm và điền đúng số hình, đoạn thẳng vào dấu… (hình tam giác hoặc là hình vuông, đoạn thẳng).
       	Ví dụ:
 	Bài 1: Hình bên có bao nhiêu đoạn thẳng                                                                                                                                                                                                                                                               
a. 5 đoạn thẳng
b. 6 đoạn thẳng 
c. 3 đoạn thẳng
Bài 2: Hình bên có bao nhiêu hình tam giác
             
          a. 2 hình
          b. 3 hình 
          c. 4 hình



Bài: Hình bên có bao nhiêu hình vuông
            
          a. 2 hình
          b. 3 hình 
          c. 4 hình

	 II. MÔN TIẾNG VIỆT
A. Phần đọc
1. Đọc thành tiếng kết hợp nghe, nói
- GV ôn tập cho học sinh những nội dung như sau:
- GV cho học sinh đọc và ôn lại các bài tập đọc và các bài học thuộc lòng  các bài đã học trong SGK TV1. Trả lời ngắn với câu hỏi gợi mở trong SGK.
        	Ví dụ: HS đọc một đoạn văn không có trong sách giáo khoa (do GV lựa chọn và chuẩn bị trước, ghi rõ tên bài, đoạn đọc và số trang vào phiếu cho từng học sinh bốc thăm rồi đọc thành tiếng) HS trả lời 1 câu hỏi về nội dung đoạn/bài đọc do giáo viên nêu ra.
        	2. Đọc hiểu   
	Ví dụ 1: 		Hồ Gươm
          Nhà tôi ở Hà Nội, cách Hồ Gươm không xa. Từ trên cao nhìn xuống, mặt hồ như một chiếc gương bầu dục khổng lồ, sáng long lanh.
          Cầu Thê Húc màu son, cong như con tôm, dẫn vào đền Ngọc Sơn. Mái đền lấp ló bên gốc đa già, rễ lá xum xuê. Xa một chút là Tháp Rùa, tường rêu cổ kính. Tháp xây trên gò đất giữa hồ, cỏ mọc xanh um.
         Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
	Câu 1: Hồ Gươm là cảnh đẹp ở đâu?
	a. Hà Nội.
	b. Thành phố Hồ Chí Minh.
	c. Nghệ An. 
	Câu 2: Mặt hồ đẹp như thế nào?
	a. Từ trên nhìn xuống, mặt hồ như chiếc gương bầu dục khổng lồ.
	b. Sáng long lanh.
	c. Cả hai ý trên. 
	Câu 3: Ở Hồ Gươm có gì nổi bật?
	a. Cầu Thê Húc màu son, cong cong như con tôm.
	b. Mái đền lấp ló bên gốc đa già.
	c. Tháp Rùa, tường rêu cổ kính.
	d. Tất cả các ý trên. 
	Câu 4: Tìm và viết lại các tiếng có vần ên trong bài “Hồ Gươm”	.
	Ví dụ 2:                          CHUYỆN Ở LỚP
- Mẹ có biết ở lớp
        Bạn Hoa không học bài
  Sáng nay cô giáo gọi
   Đứng dậy đỏ bừng tai
- Mẹ có biết ở lớp
    Bạn Hùng cứ trêu con
   Bạn Mai tay đầy mực
   Còn bôi bẩn ra bàn…
   Vuốt tóc con, mẹ bảo:
      - Mẹ chẳng nhớ nổi đâu
Nói mẹ nghe ở lớp
      Con đã ngoan thế nào?
                   (Theo Tô Hà)
          Em hãy khoanh vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng cho từng câu hỏi
1. Bạn Hoa ở lớp có chuyện gì?
a. Trêu bạn bè 
b. Không học bài
c. Vuốt tóc bạn
d. Tay đầy mực
2. Bạn Mai đã làm gì khi ở lớp? 
a. Bạn Mai không nghe cô giảng bài 
b. Bạn Mai bôi bẩn ra bàn
c.  Bạn Mai trêu các bạn
d. Bạn Mai ăn quà trong lớp
3. Tìm từ trong bài điền vào chỗ trống.
   			Vuốt tóc con, ……:
     			 - Mẹ chẳng nhớ nổi đâu
			  Nói mẹ nghe ở lớp
      			   Con ….. thế nào?
4. Khoanh tròn vào đáp án đúng 
Khi nghe con kể chuyện ở lớp, mẹ muốn biết điều gì?
a.  Mẹ muốn biết ở lớp con như thế nào.
b. Mẹ muốn biết con có mệt không.
c.  Mẹ muốn biết các bạn ở lớp thế nào.
d. Mẹ muốn biết các bạn có trêu con không.
5. Em viết một câu nói về việc học tập trên lớp của mình.
Ví dụ 3:                                NGÀY ĐẦU NĂM
Ngày đầu năm mới, em và bố mẹ sang thăm nhà ông bà. Nhà ông bà trang trí vô cùng xinh đẹp và ấm cúng. Bé mê nhất đĩa mứt nhiều màu sắc do chính tay bà làm. Món nào cũng ngon vô cùng. Thấy bé sang chơi, ông cho bé một phong bao lì xì đỏ thắm. Bé vòng tay lại, dạ ông rồi mới đưa hai tay ra nhận. Cầm trên tay món quà của ông, bé vui lắm. Liền ôm chầm lấy ông làm cả nhà cười vang.
Dựa vào nội dung truyện "Ngày đầu năm", em khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng:
Câu 1. Ngày đầu năm mới, bé và bố mẹ đi đâu?
 A. Đến công viên                B. Thăm ông bà                C. Du lịch  Nha Trang
Câu 2. Nhà ông bà được trang trí như thế nào?
A. Lộng lẫy                    B.  Nhiều cây cảnh               C. xinh đẹp và ấm cúng
Câu 3. Bé thích nhất cái gì?
       A. Bao lì xì                      B. Đĩa mứt                                 C. Đĩa trái cây  
Câu 4. Nếu được trao phong bao lì xì, em sẽ làm gì?			
        	B. Phần viết: Viết kết hợp với  kiến thức
- Viết đúng, đẹp, đúng dòng ly các từ khóa, từ ứng dụng, câu ứng dụng, đoạn văn, thơ
- GV đọc cho HS cả lớp viết một đoạn văn (hoặc thơ) (khoảng 30 chữ):
- Viết đúng kiểu chữ thường, cỡ nhỏ
- Viết đúng các từ ngữ, dấu câu
- Tốc độ viết khoảng 30 chữ /15 phút
       	 1. Nghe viết bài:           
	VD1: 				Sông Hương
	Sông Hương là một đặc ân của thiên nhiên dành cho Huế, làm cho không khí thành phố trở nên trong lành, làm tan biến những tiếng ồn ào của chợ búa.
	VD2: 			Cả nhà đi học
        			Đưa con đến lớp mỗi ngày
    		Như con mẹ cũng “thưa thầy, chào cô”
        			Chiều qua bố đón tình cờ 
    		Con nghe bố cũng “ chào cô, thưa thầy”…
						(Theo Cao Xuân Sơn)
	VD3: 		  		Hai con chim
	Chim lớn dỗ dành: Ti ri….ti ri….Rồi chim lớn dang rộng đôi cánh, lấy thân mình che chở cho con chim bé dưới trời mưa gió.  	
        	2. Bài tập (3 điểm): 
VD1. Điền vào chỗ trống  tr hay ch
Cây …e           con  ….ó
Con …âu         ….ú mèo
VD2. Điền vào chỗ trống s hay x
Buổi …áng em đi học bằng …e đạp.  
VD3. Điền vào chỗ trống ng hay ngh
Bắp   …ô      ….ỉ   ngơi
VD4. Điền oi / ơi và dấu thanh
 Mặt tr………..                b………. lội                    
VD5. Điền vần oăn hay oăt  và dấu thanh cho phù hợp vào chỗ chấm
 Tóc x………..                              nhọn h…………..                      
3. Nối từ ngữ ở cột A với từ ngữ em chọn ở cột B để tạo thành 
VD1: Nối ô chữ ở cột A với ô chữ ở cột B cho phù hợp
	A		 			B
Bé được đi			rủ nhau vào rừng hái quả
		
Thỏ và Sóc			khoe sắc màu rực rỡ
		
Hoa giấy			thăm quan Vịnh Hạ Long
		
Chú Nam			lên rừng đốn củi
VD2: Nối ô chữ ở cột A với ô chữ ở cột B cho phù hợp
	A					B
Hàng cau này		cùng đọc sách báo ở trường
		
Chúng em			đang bay về tổ trú mưa
		
Cầu lông			đã có từ lâu ở làng quê em
		
Đàn chim			là bộ môn thể dục em rất thích
4. Em hãy chọn 1 từ đã cho trong ngoặc điền vào chỗ trống để hoàn thành câu văn sau:
  	 Đường về quê đẹp như một …………
(Lá cây, con đường, bức tranh, xanh mướt)
Mẹ gọi em dậy …………… để học bài.
(Sớm, muộn, đi nằm, ôm gấu).

	5. Điền các từ ngữ: xinh, mới, thẳng, khỏe  vào chỗ trống:
	a) Cô bé rất ..............................
	b) Con voi rất ............................
	c) Quyển vở còn ........................
	d) Cây cau rất ...........................
6. Tập viết câu
- Viết 2 - 3 tên các con vật mà em biết 
- Viết 1 - 2 câu về lớp của em.
- Viết 1 - 2 câu về mẹ của em…
         	*Cho HS ôn lại các quy tắc chính tả: e, ê, i; g/gh, k/c, ...	
	Trên đây là đề cương ôn tập cuối năm học 2022 - 2023 của Tổ khối 1, đề nghị các GVCN bám sát đề cương để ôn tập cho học sinh đảm bảo đúng và đủ nội dung trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng dạy học./.

							
	DUYỆT CỦA BGH					TỔ TRƯỞNG


							          
 									BÙI THỊ MAI
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